
STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Số hộ chiếu Số Hợp đồng LĐMM

1 Phan Đức Thịnh 16/01/1992 Nam C3660586 31MM/2024/EPS

2 Trịnh Duy Bình 28/02/1990 Nam C5552156 32MM/2024/EPS

3 Lê Minh Đức 24/10/1994 Nam C0997508 33MM/2024/EPS

4 Đỗ Văn Tuấn 24/01/1996 Nam C5606489 34MM/2024/EPS

5 Nguyễn Thị Huyền 02/08/1998 Nữ C5501981 35MM/2024/EPS

6 Nguyễn Chí Hữu 20/05/1983 Nam C5495481 36MM/2024/EPS

7 Vũ Xuân Thắng 07/07/1998 Nam C5585384 37MM/2024/EPS

8 Nguyễn Văn Mỷ 27/10/1990 Nam C2640086 38MM/2024/EPS

9 Lương Văn Thức 16/03/1993 Nam C5585853 39MM/2024/EPS

10 Hoàng Viết Trung 16/04/1997 Nam C1660540 40MM/2024/EPS

11 Võ Văn Thành 21/12/1997 Nam C5500634 41MM/2024/EPS

12 Nguyễn Văn Huy 20/05/1990 Nam C5580615 42MM/2024/EPS

13 Nguyễn Văn Hưng 03/01/1997 Nam E01356770 43MM/2024/EPS

14 Cao Xuân Thái 20/09/1994 Nam 13-07-2026 44MM/2024/EPS
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15 Hồ Văn Quyền 20/10/1995 Nam C5585234 45MM/2024/EPS

16 Vũ Văn Diệp 16/02/1998 Nam C5414909 46MM/2024/EPS

17 Ngô Văn Điệp 21/07/1990 Nam C6115165 47MM/2024/EPS

18 Hà Văn Tài 25/12/1995 Nam C5586229 48MM/2024/EPS

19 Lê Văn Hải 11/12/1998 Nam C5576189 49MM/2024/EPS

20 Đinh Văn Biện 25/12/1997 Nam C3996741 50MM/2024/EPS

21 Phạm Thị Thu Hằng 01/11/1998 Nữ C5502224 51MM/2024/EPS

22 Tạ Văn Hải 10/01/1987 Nam C5582481 52MM/2024/EPS

23 Nguyễn Văn Chiến 25/02/1998 Nam C3855060 53MM/2024/EPS

24 Hoàng Văn Hữu 18/04/1984 Nam C6330082 54MM/2024/EPS

25 Tạ Thị Kim Phương 24/09/1998 Nữ C3831328 55MM/2024/EPS

26 Trịnh Văn Quân 22/08/1998 Nam C4338932 56MM/2024/EPS

27 Nguyễn Văn Nam 08/10/1997 Nam Q00368314 57MM/2024/EPS

28 Ngô Hùng Uy 10/12/1990 Nam C5616977 58MM/2024/EPS

29 Ngô Sỹ Hiệp 26/11/1995 Nam C0958964 59MM/2024/EPS

30 Trần Hữu Phương 09/04/1991 Nam C3190200 60MM/2024/EPS

31 Nguyễn Văn Đoàn 03/07/1982 Nam C5578691 61MM/2024/EPS

32 Nguyễn Văn Lĩnh 30/04/1999 Nam C5332965 62MM/2024/EPS



33 Trần Long Vĩ 10/04/1997 Nam C1820804 63MM/2024/EPS

34 Hoàng Hạnh 30/09/1990 Nam C2762913 64MM/2024/EPS

35 Nguyễn Văn Hải 20/02/1989 Nam N2306155 65MM/2024/EPS

36 Bùi Xuân Phát 05/05/1996 Nam C6002797 66MM/2024/EPS

37 Phan Thanh Hà 03/12/1999 Nam C5562092 67MM/2024/EPS

38 Lê Đình Thành 05/08/1991 Nam C5559924 68MM/2024/EPS

39 Nguyễn Văn Cảnh 26/05/1998 Nam C5567784 69MM/2024/EPS

40 Nguyễn Nam Hải 02/12/1986 Nam C2632736 70MM/2024/EPS

41 Nguyễn Văn Trình 04/07/1996 Nam B9781347 71MM/2024/EPS

42 Nguyễn Văn Xuyên 28/08/1993 Nam C6377432 72MM/2024/EPS

43 Nguyễn Vủ Em 20/06/1991 Nam C 2749528 73MM/2024/EPS

44 Nguyễn Văn Bầm 24/06/1994 Nam K0148317 74MM/2024/EPS

45 Mai Thiện Thương 18/02/1985 Nam C5994093 75MM/2024/EPS

46 Phạm Văn Hải 07/02/1994 Nam C5567966 76MM/2024/EPS

47 Lê Văn Lộc 30/12/1995 Nam C4062649 77MM/2024/EPS

48 Lê Văn Hiếu 06/02/1998 Nam C9368900 78MM/2024/EPS

49 Nguyễn Tiến Đạt 05/09/1998 Nam C3400843 79MM/2024/EPS

50 Nguyễn Văn Lâm 23/01/1985 Nam C3834566 80MM/2024/EPS



51 Trần Minh Anh 10/03/1992 Nam C4067740 81MM/2024/EPS

52 Trần Văn Giang 07/12/1996 Nam C1477221 82MM/2024/EPS

53 Nguyễn Văn Hiếu 03/09/1983 Nam C2633954 83MM/2024/EPS


